
STT ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ LOẠI DỊCH VỤ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG TỈNH/ TP

1 ACE LIFE BẢO HIỂM 301283016 CITI BANK (HCM BRANCH) TP.HCM

2 CN CTY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX MIỀN TRUNG BẢO HIỂM 41000002930 VCB TP Da Nang ĐÀ NẴNG

3 CÔNG TY BẢO HIỂM SÀI GÒN BẢO HIỂM 71000012322 VCB HCM TP.HCM

4 CTY TNHH BHNT DAI-ICHI VIỆT NAM BẢO HIỂM 300178006 CITI BANK (HCM BRANCH) TP.HCM

1 CTY TNHH 1 THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐÀ  NẴNG ĐIỆN 102010000190974 CN NH Cong Thuong TP DA NANG ĐÀ NẴNG

2 ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH ĐIỆN 431101 A01003 NH No& PTNT Trang Tien – Ha Noi HÀ NỘI

3 ĐIỆN LỰC CẦU GIẤY ĐIỆN 15073 1100 1017 NH No& PTNT  Cau Giay-Ha Noi HÀ NỘI

4 ĐIỆN LỰC ĐÔNG ANH ĐIỆN 10201 00000 63904 CN NH Cong Thuong Dong Anh HÀ NỘI

5 ĐIỆN LỰC ĐÔNG BẮC ĐIỆN 10920071318011 NH TMCP KY THUONG -CN Hai Phong HẢI PHÒNG

6 ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA ĐIỆN 10201 00000 67593 CN NH Cong Thuong Dong Da HÀ NỘI

7 ĐIỆN LỰC HÒAN KIẾM ĐIỆN 10201 00000 60950 CN NH Cong Thuong KCN Bac Ha Noi HÀ NỘI

8 ĐIỆN LỰC HÒANG MAI ĐIỆN 1503 20100 6100  NHNo & PT NT Quan Ba Dinh – Ha Noi HÀ NỘI

9 ĐIỆN LỰC HỒNG BÀNG ĐIỆN 22000147889101 NH TMCP Sai Gon CN Hai Phong HẢI PHÒNG

10 ĐIỆN LỰC KIẾN AN ĐIỆN 421101 000001  NHNo & PT N.Thon Quan Kien An HẢI PHÒNG

11 ĐIỆN LỰC LÊ CHÂN ĐIỆN 10201 0000207186 CN NH Cong Thuong Le Chan HẢI PHÒNG

12 ĐIỆN LỰC LONG BIÊN ĐIỆN 1509311 000018  NHNo & PT NT Chuong Duong – Ha Noi HÀ NỘI

13 ĐIỆN LỰC NGÔ QUYỀN ĐIỆN 10201 0000216128 CN NH Cong Thuong Ngo Quyen HẢI PHÒNG

14 ĐIỆN LỰC TÂY HỒ ĐIỆN 102010000002268 CN NH Cong Thuong Ba Dinh HÀ NỘI

15 ĐIỆN LỰC TÂY NAM ĐIỆN 421101 000055  NHNo & PT Nthon H. An Lao HẢI PHÒNG

16 ĐỆN LỰC THANH XUÂN ĐIỆN 102010000054238 CN NH Cong Thuong Thanh Xuan HÀ NỘI

17 ĐIỆN LỰC THỦY NGUYÊN ĐIỆN 431101000027  NHNo & PTNT H.Thuy Nguyen HẢI PHÒNG

18 ĐIỆN LỰC TIÊN LÃNG ĐIỆN 421101 000027  NHNo & PTNThon H. Tien Lang HẢI PHÒNG

20 ĐIỆN LỰC HAI BÀ TRƯNG ĐIỆN 102010000019563 CN NH CONG THUONG Hai Ba Trung HÀ NỘI

BẢO HIỂM
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21 CHI NHÁNH ĐIỆN BẾN CÁT ĐIỆN 5503201001348 NHNo&PTN.Thon huyen Ben Cat. BÌNH DƯƠNG

22 CN CTY TNHH MTV DIEN LUC HAI PHONG – DL HAI AN ĐIỆN 22300263082101 NH TMCP SAI GON CN HAI PHONG HẢI PHÒNG

23 CHI NHÁNH ĐIỆN THUẬN AN ĐIỆN 0031000648003 NH TMCP AN BINH BÌNH DƯƠNG

24 ĐIỆN LỰC LONG THÀNH ĐIỆN 5911201000355 NH No & PT N.Thon Long Thanh ĐỒNG NAI

25 HIỆP PHƯỚC POWER COMPANY ĐIỆN 1027994141 HONGKONG & SHANGHAI BANK (HSBC-HCM) TP.HCM

1 BCC BANKS COLLECTION ĐIỆN THOẠI 002-006443-901 HSBC – Ha Noi HÀ NỘI

2 BƯU ĐIỆN AN LÃO ĐIỆN THOẠI 421101 000001 NHNo & PT N.Thon H.An Lao HẢI PHÒNG

3 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐÔNG ANH ĐIỆN THOẠI 421402-0000 32 CN NHNo & PT N.Thon Dong Anh HÀ NỘI

4 BƯU ĐIỆN HUYỆN THỐNG NHẤT ĐIỆN THOẠI 421101.00.010001 NHNo & PT N.Thon Thong Nhat ĐỒNG NAI

5 BƯU ĐIỆN KIẾN THỤY ĐIỆN THOẠI 421101 000018 NHNo & PT N.Thon H.Kien Thuy HẢI PHÒNG

6 BƯU ĐIỆN THỦY NGUYÊN ĐIỆN THOẠI 421101 00014 NHNo & PT N.Thon H.Thuy Nguyen HẢI PHÒNG

7 BƯU ĐIỆN TIÊN LÃNG ĐIỆN THOẠI 421101 000039 NHNo & PT N.Thon H.Tien Lang HẢI PHÒNG

8 BƯU ĐIỆN VĨNH BẢO ĐIỆN THOẠI 421101 000015 NHNo & PT N.Thon H.Vinh Bao HẢI PHÒNG

9 CTY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SÀI GÒN ĐIỆN THOẠI 1701.311.00.100071 CN NHNo & PTNT 2A Pho Duc Chinh TP.HCM

10 CTY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SÀI GÒN ĐIỆN THOẠI 0071000006715 VCB HCM TP.HCM

11 CTY TNHH TM VIỆT TIN N.E.T ĐIỆN THOẠI 200.00004-5 NH TMCP Sai Gon Thuong Tin TP.HCM

12 ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH ĐIỆN THOẠI 4211.10.00.SL.00246 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

13 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 3 ĐIỆN THOẠI 5201211010011 NH No& PTNT  TP Buon Ma Thuot ĐẰC LĂK

14 ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ ĐIỆN THOẠI 1700 201 175379 CN NHNo & PT N.Thon TP.Ho Chi Minh TP.HCM

15 ĐIỆN LỰC CẦN GiỜ ĐIỆN THOẠI 421101,100091 CN NHNo & PT N.Thon Can Gio TP.HCM

16 ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN ĐIỆN THOẠI 024.100.0701.006 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

17 ĐIỆN LỰC CỦ CHI ĐIỆN THOẠI 431101,1000005 CN NHNo & PT N.Thon Cu Chi TP.HCM

18 ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH ĐIỆN THOẠI 4211.1000.S000.719 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

19 ĐIỆN LỰC HÓC MÔN ĐIỆN THOẠI 1600201054515 CN NHNo & PTNT Sai Gon TP.HCM

20 ĐIỆN LỰC LÊ CHÂN ĐIỆN THOẠI 10201000030694-6 CN NH Cong Thuong Le Chan HẢI PHÒNG

21 ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ ĐIỆN THOẠI 1700.201.118.629 CN NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

ĐIỆN THOẠI
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22 ĐIỆN LỰC SÀI GÒN ĐIỆN THOẠI 4211.10.00.SO.00891 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

23 ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH ĐIỆN THOẠI 1700201175277 CN NHNo & PT N.Thon TP.Ho Chi Minh TP.HCM

24 ĐIỆN LỰC TÂN PHÚ ĐIỆN THOẠI 1020.10000.449584 CN NH Cong Thuong Chi Nhanh 12 TP.HCM

25 ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN ĐIỆN THOẠI 1600201051517 CN NHNo & PTNT Sai Gon TP.HCM

26 ĐIỆN LỰC THANH XUÂN ĐIỆN THOẠI 102010000054382 CN NH Cong Thuong Thanh Xuan HÀ NỘI

27 ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC ĐIỆN THOẠI 4211.10.00.SU.00873 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

28 ĐIỆN LỰC THỦ THIÊM ĐIỆN THOẠI 314.10.000.167300 NH DT&PT Dong Sai Gon TP.HCM

29 TỔNG CTY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI ĐIỆN THOẠI 5141,00750008 CN NH TMCP Quan Doi Tp.HCM TP.HCM

30 TỔNG CTY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI ĐIỆN THOẠI 5141,00208001 CN NH TMCP Quan Doi Tp.HCM TP.HCM

31 TỔNG CTY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI ĐIỆN THOẠI 5141,00207005 CN NH TMCP Quan Doi Tp.HCM TP.HCM

32 TỔNG CTY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI ĐIỆN THOẠI 5141,00206009 CN NH TMCP Quan Doi Tp.HCM TP.HCM

33 TRUNG TÂM ĐIỆN THỌAI SPT(STC) ĐIỆN THOẠI 4211.30.00.00.9997 NH TMCP Phuong Dong TP.HCM

34 TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG-VIỄN THÔNG HÀ NỘI ĐIỆN THOẠI 102010000033422 So GD I NHCT Viet Nam (Ha Noi) HÀ NỘI

35 TRUNG TÂM ĐIỆN THỌAI NAM SÀI GÒN ĐIỆN THOẠI 181000047657 VCB KCX Tan Thuan TP.HCM

36 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÀ RỊA ĐIỆN THOẠI 421101.00.01763 NHNo & PTNT T.Ba Ria – Vung Tau VŨNG TÀU

37 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG ĐÀ LẠT ĐIỆN THOẠI 102010000338264 CN NH Cong Thuong T.Lam Dong LÂM ĐỒNG

38 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG  VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI 10201-000047213-3 SGD 2 NH Cong Thuong VN TP.HCM

39 TT DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG -VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG ĐIỆN THOẠI 2001010888888 NH TMCP Hang Hai (Hai Phong) HẢI PHÒNG

40 TT ĐIỆN THỌAI DI ĐỘNG CDMA ĐIỆN THOẠI 0-301714-068 CITI BANK (HCM BRANCH) TP.HCM

41 TT HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG & QUẢN LÝ CƯỚC ĐIỆN THOẠI 71001020048 VCB HCM TP.HCM

42 TT THÔNG TIN DI ĐỘNG KV 1 ĐIỆN THOẠI 0011000020874 VCB Trung Uong HÀ NỘI

43 TT THÔNG TIN DI ĐỘNG KV 2 ĐIỆN THOẠI 0071000012201 VCB HCM TP.HCM

44 TT THÔNG TIN DI ĐỘNG KV 3 ĐIỆN THOẠI 004.1.00.0002413 VCB TP Da Nang ĐÀ NẴNG

45 TT THÔNG TIN DI ĐỘNG KV 4 ĐIỆN THOẠI 0111.000.514080 VCB Can Tho CẦN THƠ
46 TT THÔNG TIN DI ĐỘNG KV 5 ĐIỆN THOẠI 2100206000176 CN NHNo & PT N.Thon TP.Hai Phong HẢI PHÒNG

47 TT VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐIỆN THOẠI 71001377698 VCB HCM TP.HCM

48 VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC GÒ VẤP ĐIỆN THOẠI 4211.10.00.SN.00979 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM
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49 ĐIỆN LỰC HAI BÀ TRƯNG ĐIỆN THOẠI 102010000392619 CN NH CONG THUONG Hai Ba Trung HÀ NỘI

50 TRUNG TÂM VIỄN THÔNG PHAN RANG - THÁP CHÀM ĐIỆN THOẠI 10201.0000.590666 NH Cong Thuong Tinh Ninh Thuan NINH THUẬN

51 TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG ĐIỆN THOẠI 102010000580294 CN NH Cong Thuong Tinh Dong Nai ĐỒNG NAI

52 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐỨC HÒA ĐIỆN THOẠI 6612201000010 NH No & PT N.Thon H.Duc Hoa LONG AN

53 VIỄN THÔNG HỆ 1 ĐIỆN THOẠI 102010000087115 SGD 2 NH Cong Thuong VN TP.HCM

1 BƯU ĐIỆN HP INTERNET 10201 0000242348 CN NH Cong Thuong Hong Bang HẢI PHÒNG

2 CHI NHÁNH CTY NETNAM TẠI TPHCM INTERNET 102010000088200 SGD 2 NH Cong Thuong VN TP.HCM

3 CÔNG TY CỔ PHẦN INTERNET MỘT KẾT NỐI INTERNET 040.01.01.002430.9 CN NH TMCP Hang Hai Tp.HCM TP.HCM

4 CÔNG TY NET NAM INTERNET 001 1 00 0221247 VCB Trung Uong HÀ NỘI

5 CTY CP TRUYỀN THÔNG ĐẠI PHÚC AN INTERNET 007 100 298 9637 VCB HCM CN Tan Dinh TP.HCM

6 CTY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC INTERNET 61,1001535773 VCB TP Ha Noi HÀ NỘI

7 ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN INTERNET 024.100.0701.006 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

8 ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH INTERNET 4211.10.00.S0.00719 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

9 ĐIỆN LỰC SÀI GÒN INTERNET 4211.10.00.S0.00891 NH TMCP Nong Thon An Binh TP.HCM

10 ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN INTERNET 1600201051517 CN NHNo & PTNT Sai Gon TP.HCM

11 TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI INTERNET 5141,00204006 CN NH TMCP Quan Doi Tp.HCM TP.HCM

12 TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG INTERNET 4211.30.00.00.1H92 NH TMCP Phuong Dong TP.HCM

13 CN CTY TH CÁP SAIGONTOURIST -TRUNG TÂM Q.12 INTERNET 63202110004CP3 CN NHNo & PTNT Quang Trung TP.HCM

14 TRUNG TÂM ĐIỆN THỌAI NAM SÀI GÒN INTERNET 181000047657 VCB KCX Tan Thuan TP.HCM

15 TRUNG TÂM ĐIỆN TÓAN &TRUYỀN SỐ LIỆU KV1 INTERNET 431101 000 169 CN NHNo & PTNT Nam Ha Noi HÀ NỘI

16 TRUNG TÂM ĐIỆN TÓAN &TRUYỀN SỐ LIỆU KV1 INTERNET 1020.1000.0084.604 SGD 2 NH Cong Thuong VN HÀ NỘI

17 TT ĐIỆN THỌAI DI ĐỘNG CDMA INTERNET 0-301714-068 CITI BANK (HCM BRANCH) TP.HCM

18 TT HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG & QUẢN LÝ CƯỚC INTERNET 007 100 1020048 VCB HCM TP.HCM

19 TT VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC MIỀN NAM INTERNET 007.100.1377698 VCB HCM TP.HCM

20 CTY CP TÍCH HỢP HỆ THỐNG EIS INTERNET 010.00.129678.1.01 NH TMCP Sai Gon TP.HCM

21 TT VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC MIỀN NAM INTERNET 018.100.151.2358 VCB HCM TP.HCM

INTERNET
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22 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT THANH INTERNET 1702.201.026648 CN NHNo & PT Nong Thon Quan 8 TP.HCM

1 CTY TNHH MTV CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG NƯỚC 10201 0000200826 CN NH Cong Thuong TP Hai Phong HẢI PHÒNG

2 CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂN HÒA NƯỚC 431101,100092 CN NHNo & PTNT Cho Lon TP.HCM

3 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BẾN THÀNH NƯỚC 6220211450011 CN NHNo & PTNT Cho Lon TP.HCM

4 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CHỢ LỚN NƯỚC 421101450066 CN NHNo & PTNT Cho Lon TP.HCM

5 CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHÀ BÈ NƯỚC 6220211450077 CN NHNo & PTNT Cho Lon TP.HCM

6 CÔNG TY CP CAẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN NƯỚC 71002423478 VCB HCM CN Q5 TP.HCM

7 CÔNG TY CP CAẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NƯỚC 6100201004335 CN NHNo & PTNT Thu Duc TP.HCM

8 CTY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH NƯỚC 6220211450008 CN NHNo & PT N.Thon Cho Lon TP.HCM

9 CTY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH Q.11 NƯỚC 1020.10000.171904 CN NH Cong Thuong Chi Nhanh 11 TP.HCM

10 CTY KD NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI NƯỚC 10201 00000 64280 CN NH Cong Thuong Dong Anh HÀ NỘI

11 CTY KINH DOANH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI NƯỚC 10201 00000 30775 So GD I NHCT Viet Nam (Ha Noi) HÀ NỘI

12 CTY TNHH  LD PHÚ MỸ HƯNG NƯỚC 018 100 0015127 VCB KCX Tan Thuan TP.HCM

13 TT NƯỚC SH&VSMT NÔNG THÔN HCM NƯỚC 177010000000914 CN NH Cong Thuong Chi Nhanh 14 TP.HCM

14 XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRUNG AN NƯỚC 421101,410005 CN NHNo & PTNT Cho Lon TP.HCM

15 XÍ NGHIỆP KD NƯỚC SẠCH ĐỐNG ĐA NƯỚC 10201 00000 28840 So GD I NHCT Viet Nam (Ha Noi) HÀ NỘI

16 XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH BA ĐÌNH NƯỚC 10201 00000 28857 So GD I NHCT Viet Nam (Ha Noi) HÀ NỘI

17 XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH CẦU GIẤY NƯỚC 10201 00000 28642 So GD I NHCT Viet Nam (Ha Noi) HÀ NỘI

18 XÍ NGHIỆP NƯỚC HÒAN KIẾM NƯỚC 10201 00000 28635 So GD I NHCT Viet Nam (Ha Noi) HÀ NỘI

1 CN CTY TH CÁP SAIGONTOURIST - TRUNG TÂM Q2 TRUYỀN HÌNH CÁP 628000010082 CN NHHo & PTNT Dong Sai Gon TP.HCM

2 CN CTY TH CÁP SAIGONTOURIST -TRUNG TÂM Q.12 TRUYỀN HÌNH CÁP 63202110004CP3 CN NHNo & PTNT Quang Trung TP.HCM

3 CN CTY TH CÁP SAIGONTOURIST-TT HUYỆN CỦ CHI TRUYỀN HÌNH CÁP 421101.3.002300 CN NHHo & PT N.Thon Cu Chi TP.HCM

4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG KIẾN QUỐC TRUYỀN HÌNH CÁP 2100201044213 CN NHNo & PT N.Thon TP.Hai Phong HẢI PHÒNG

5 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH TRUYỀN HÌNH CÁP 1701.201.005.488 CN NHNo & PTNT 2A Pho Duc Chinh TP.HCM

6 CTY CP SÔNG THU TRUYỀN HÌNH CÁP 007 100 0738615 VCB HCM CN Tan Dinh TP.HCM

NƯỚC

TRUYỀN HÌNH CÁP
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7 CTY CP TRUYỀN HÌNH CÁP SÔNG THU TRUYỀN HÌNH CÁP 410000047882 VCB TP Da Nang ĐÀ NẴNG

8 CTY CP TRUYỀN THÔNG ĐẠI PHÚC AN TRUYỀN HÌNH CÁP 007 100 2989637 VCB HCM CN Tan Dinh TP.HCM

9 CTY DỊCH VỤ TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI TRUYỀN HÌNH CÁP 10201 00000 71202 CN NH Cong Thuong Dong Da HÀ NỘI

10 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH CÁP VN TRUYỀN HÌNH CÁP 001 1 00 0069649 VCB Trung Uong HÀ NỘI

11 TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH CÁP HUYỆN NHÀ BÈ TRUYỀN HÌNH CÁP 30421101100062 NHNo & PT N.Thon Nha Be TP.HCM

12 TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH CÁP QUẬN 4 TRUYỀN HÌNH CÁP 007 100 2435793 VCB HCM TP.HCM

13 TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH CÁP TÂN BÌNH TRUYỀN HÌNH CÁP 6360431101,400090 CN NHNo & PTNT Tan Binh TP.HCM

14 CN CTY TH CÁP SAIGONTOURIST-BÀ RỊA VŨNG TÀU TRUYỀN HÌNH CÁP 81000779496 VCB CN BR VUNG TAU VŨNG TÀU

15 CN CTY THC SAIGON TOURIST - TRUNG TÂM HÓC MÔN TRUYỀN HÌNH CÁP 330421100101000011 NH TMCP Sai Gon Thuong Tin TP.HCM
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